
380  Journal homepage: www.tapchithietbigiaoduc.vn

Journal of educational equipment: Education management, Volume 2,  Issue 303 (December  2023)

ISSN 1859 - 0810

1. Đặt vấn đề
Cùng với cơ sở vật chất, việc có đầy đủ hệ thống 

thiết bị dạy học (TBDH) được đánh giá là một trong 
những yếu tố có tính quyết định tới chất lượng công 
tác giảng dạy nói riêng và mục tiêu đổi mới nhanh, 
hiệu quả phương pháp dạy học nói chung. Việc khai 
thác, sử dụng tốt các TBDH vào quá trình giảng dạy sẽ 
giúp hạn chế tình trạng truyền thụ kiến thức một chiều 
và quan trọng hơn là khuyến khích được tư duy sáng 
tạo của cả giáo viên và học sinh, tăng cường năng lực 
tự học, phát triển năng lực thực hành cho học sinh. 
Quản lý thiết bị dạy học là làm cho nó có mối liên hệ 
chặt chẽ với giáo viên, với học sinh, với nội dung, với 
phương pháp dạy, phương pháp học theo định hướng 
của mục tiêu giáo dục đào tạo đề ra.

Thiết bị và đồ dùng học tập đóng vai trò hỗ trợ tích 
cực cho quá trình dạy và học trong các nhà trường 
phổ thông bởi vì phải có thiết bị và đồ dùng dạy học 
tốt, đầy đủ, đúng quy chuẩn thì chúng ta mới có thể tổ 
chức được quá trình dạy học khoa học, huy động được 
tốt đa người học tham gia vào quá trình này, người học 
sẽ tự khai thác  và tiếp nhận kiến thức dưới sự hướng 
dẫn của thầy cô giáo một cách tích cực nhất. Do đó 
thiết bị và đồ dùng dạy học phải đủ và phù hợp thì 
mới có thể triển khai được các phương pháp một cách 
hiệu quả. Từ đó chúng ta thấy rằng thiết bị và đồ dùng 
dạy học là một bộ phận quan trọng của nội dung và 
phương pháp, chúng vừa là phương tiện để nhận thức, 
vừa là đối tượng chứa nội dung nhận thức. Sự phát 
triển nhanh chóng về số lượng cũng như công nghệ đã 
và đang tạo ra tiềm năng to lớn cho việc dạy và học đạt 
hiệu quả cao. Điều đó đòi hỏi công tác Quản lý thiết bị 
và đồ dùng học tập trong giai đoạn hiện nay đóng vai 
trò hết sức quan trọng, cần có nhiều đổi mới để phù 
hợp với xu hướng phát triển của thời đại.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm thiết bị dạy học

Trong công tác dạy học, bên cạnh sách giáo khoa, 
trường lớp, sân bãi… thầy trò còn phải dùng đến loại 
phương tiện được gọi học cụ, giáo cụ trực quan, đồ 
dùng dạy học, thiết bị giáo dục. Ngày nay thuật ngữ 
thiết bị dạy học được coi là đại diện cho các tên gọi 
trên. Có nhiều định nghĩa khác nhau về thiết bị dạy 
học:

Thiết bị dạy học là thuật ngữ chỉ một vật thể hoặc 
một tập hợp đối tượng vật chất mà người giáo viên sử 
dụng với tư cách là phương tiện điều khiển hoạt động 
nhận thức của học sinh, còn đối với học sinh thì đó là 
nguồn tri thức giúp học sinh lĩnh hội các khái niệm, 
định luật, thuyết khoa học,… hình thành ở học sinh 
các kỹ năng, kỹ xảo, đảm bảo việc giáo dục, phục vụ 
mục đích dạy học và giáo dục. 

Theo Bách khoa toàn thư Việt Nam thì TBDH là 
một vật thể hoặc một tập hợp các vật thể mà giáo viên 
và học sinh sử dụng trong quá trình dạy học để nâng 
cao hiệu quả của quá trình này, giúp học sinh lĩnh hội 
khái niệm, định luật, … hình thành các kỹ năng, kỹ 
xảo cần thiết.

Như vậy, có thể hiểu: thiết bị dạy học là hệ thống 
đối tượng vật chất và tất cả những phương tiện kỹ 
thuật được giáo viên, học sinh sử dụng trong quá trình 
dạy học, nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu dạy 
học.
2.2. Phân loại thiết bị dạy học

TBDH trong nhà trường hiện nay hết sức phong 
phú và đa dạng về chủng loại; do vậy việc phân loại 
TBDH cũng có nhiều cách khác nhau:

● Phân loại theo cách sử dụng:
Thiết bị dùng trực tiếp để dạy học như: bảng, phấn, 

các thiết bị nghe nhìn video, máy chiếu, thiết bị đa 

Vai trò của quản lý thiết bị và đồ dùng dạy học tại cơ sở 
giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay 
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phương tiện, máy vi tính…
Thiết bị dùng để chuẩn bị và điều khiển lớp học 

gồm: các thiết bị hỗ trợ, thiết bị ghi chép và các thiết 
bị khác.

● Phân loại theo góc độ xuất xứ:
TBDH được làm theo phương pháp công nghệ: 

thiết bị sản xuất theo yêu cầu của giáo dục, chiếm tỉ lệ 
rất lớn trong số lượng TBDH của nhà trường như các 
bộ thí nghiệm đồng bộ, bản đồ, tranh ảnh, mô hình, 
dụng cụ máy móc, bộ đồ dùng thí nghiệm…, có tính 
kỹ thuật cao, có giá trị sử dụng lâu dài.

TBDH được làm theo phương pháp thủ công: là 
loại TBDH do giáo viên tự làm, độ chính xác không 
cao, không có độ bền.

● Phân loại dựa theo mức độ phức tạp trong chế 
tạo:

Loại chế tạo không phức tạp: loại này thường thầy 
cô giáo tự nghiên cứu thiết kế, tự làm phục vụ cho bài 
dạy của môn học, giá thành chế tạo không quá cao; 
có thể dễ dàng cải tiến, tuổi thọ sử dụng thường ngắn.

Loại chế tạo phức tạp: thường được thiết kế và tạo 
ra bởi một nhóm người; sản phẩm làm ra cần nhiều 
thời gian và được dùng phổ biến cho thầy cô giáo có 
kèm theo các tài liệu hướng dẫn cho thầy và trò; giá 
thành chế tạo tương đối cao, thường là sản phẩm hoàn 
hảo, có tuổi thọ sử dụng cao .

● Phân loại theo sự tác động lên các giác quan:
Các thiết bị nghe: là các thiết bị dụng để thực hiện 

các chương trình truyền thanh, người học được lĩnh 
hội các kiến thức, nội dung cần thiết, chỉ có được nhờ 
vào việc lắng nghe sự truyền thanh lại từ các thiết bị 
này.

Các thiết bị nhìn: là các thiết bị mà qua đó người 
học lĩnh hội được các kiến thức nhờ vào sự quan sát 
các hình ảnh trên thiết bị, được sử dụng khi giáo viên 
cần phải giới thiệu các hiện tượng, các quá trình không 
thể quan sát được trong lớp học hoặc các quá trình 
diễn ra quá chậm hay quá nhanh

● Phân loại theo tính chất:
Nhóm truyền tin cung cấp cho các giác quan của 

học sinh nguồn tin dưới dạng tiếng hoặc hình ảnh 
hoặc cả hai cùng một lúc như: máy chiếu đa năng, 
máy chiếu qua đầu, máy thu hình, máy chiếu phim, 
máy quay đĩa ….

Nhóm mang tin là nhóm mà tự bản thân mỗi thiết 
bị đều chứa đựng một lượng thông tin nhất định. Các 
thiết bị mang tin được nghiên cứu, thiết kế theo các 
nguyên tắc sư phạm và khoa học kỹ thuật nhằm truyền 
tải những nội dung bài dạy học một cách thuận lợi và 
chính xác.

● Phân loại theo hình thức tồn tại TBDH:

TBDH theo nguyên mẫu.
TBDH phỏng theo nguyên mẫu.
TBDH biểu trưng.
Phân loại theo loại hình:
– Nhóm mô hình, mẫu vật: gồm máy móc, dụng cụ 

nguyên mẫu hoặc mô hình phỏng theo nguồn gốc tự 
nhiên hoặc nhân tạo.

– Nhóm các dụng cụ thí nghiệm: dùng chứng 
minh và thực hành theo từng mục đích, nội dung của 
chương trình.

– Nhóm các vật liệu nghe nhìn: tranh ảnh, sơ đồ, 
biểu bảng, băng hình, băng ghi âm, phim giáo khoa…

– Nhóm các phương tiện hỗ trợ gồm: các bộ 
lắp ráp, hệ điều khiển điện, dụng cụ đo, hoá chất, 
radio, cassette, máy chiếu phim, video, computer, 
overhead…
2.3. Vai trò của công tác quản lý thiết bị và đồ dùng 
dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông trong giai đoạn 
hiện nay

TBDH cần có với tất cả các môn học nhưng với 
một số môn học đặc thù và các môn học có tính thực 
hành, thí nghiệm nhiều như: Ngoại ngữ, Tin học, Sinh 
học, Vật lý, Hóa học... yêu cầu về TBDH càng nhiều 
hơn. Mặc dù khi triển khai dạy học theo Chương trình 
GDPT 2018, các danh mục mới về TBDH cơ bản kế 
thừa danh mục hiện hành và đã bỏ rất nhiều tranh, 
ảnh, giảm tối đa những thiết bị mang tính biểu diễn 
của giáo viên, tăng thiết bị thực hành cho học sinh 
theo hướng phát triển năng lực, tăng cường ứng dụng 
CNTT và chuyển đổi số, tiếp cận công nghệ mới. Đối 
với các môn học có nhiều thiết bị thực hành thì được 
ban hành theo phòng học bộ môn nên số lượng thiết bị 
đã giảm đi rất nhiều. Nhưng để có thể dạy và học tốt 
vẫn cần phải có đủ các thiết bị phục vụ cho giáo viên 
dạy học và thiết bị phục vụ học sinh thực hành.

Như môn Tin học ở Chương trình GDPT 2018, 
thiết bị phục vụ giáo viên dạy học gồm máy tính cá 
nhân, máy chiếu, màn hình chiếu. Thiết bị phục vụ 
học sinh thực hành là hệ thống loa, tai nghe, micro, 
máy tính (tối thiểu 3 học sinh/máy tính ở cấp tiểu học, 
2 học sinh/1 máy tính ở cấp THCS và 1 học sinh/1 
máy tính ở cấp THPT)… Với môn tiếng Anh, do đây 
là môn học đặc thù nên tỉnh ta đã có sự quan tâm đầu 
tư cho các trường phổ thông trên địa bàn hệ thống 
phòng học tiếng Anh tương đối đồng bộ với đầy đủ 
các trang thiết bị, như: máy vi tính được kết nối các 
thiết bị ngoại vi và cài đặt các phần mềm phục vụ dạy 
học, thiết bị trình chiếu logitech được kết nối với máy 
tính để trình chiếu các bài giảng, cassette, đầu đĩa, loa 
di động.

Hay với môn Sinh học là môn khoa học thực 
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nghiệm, vì vậy, thực hành thí nghiệm vừa là nội dung 
phương pháp, phương tiện dạy học. Theo Chương 
trình GDPT 2018, môn học được xây dựng theo hướng 
phát triển năng lực, gắn lý thuyết với thực hành, học lý 
thuyết bằng thực hành nên cần có các thiết bị dạy học 
đa dạng về chủng loại như: tranh, ảnh, mô hình, mẫu 
vật thật, dụng cụ, vật liệu, hóa chất, thiết bị kỹ thuật 
nghe nhìn, các loại máy móc. Bộ TBDH môn Sinh học 
gồm có: thiết bị dùng để trình diễn, minh họa (tranh, 
ảnh; video clip; mô hình); thiết bị thực hành gồm có: 
Bộ tiêu bản hiển vi (tế bào), bộ dụng cụ thực hành, hộp 
mẫu vật, bộ dụng cụ đo...

 Ngay cả với các môn học khoa học xã hội như 
Lịch sử, Địa lý ở các cấp học cũng quy định tương đối 
nhiều TBDH tối thiểu, với mô hình hiện vật, tranh ảnh 
lịch sử, địa lý bản đồ, lược đồ… (cấp tiểu học); bản 
đồ giáo khoa treo tường, Atlat địa lý, tập bản đồ lịch 
sử, mô hình hiện vật, tranh ảnh lịch sử, các mẫu vật về 
tự nhiên, sơ đồ, lược đồ, video clip, dụng cụ, thiết bị 
thông thường để quan sát tự nhiên... (cấp THCS); hệ 
thống bản đồ, tranh ảnh lịch sử, sa bàn, sơ đồ, biểu đồ 
với sự hỗ trợ của phương tiện kỹ thuật như máy tính, 
đèn chiếu, máy chiếu, tivi, radio, video, các loại băng 
đĩa… (cấp THPT).

Mặc dù vậy, do hệ thống thiết bị và đồ dùng dạy 
học tại các trường học còn thiếu, không đồng bộ nên 
có lúc, có nơi, vào tiết học thực hành một số môn học, 
do thiếu thiết bị thực hành nên thay vì chia học sinh 
thành các nhóm nhỏ, giáo viên phải lập các nhóm với 
đông học sinh. Thời lượng mỗi tiết học có hạn, nhiều 
học sinh không được trực tiếp làm thực hành mà phải 
đứng quan sát các bạn là chính. Trong phòng thực 
hành của nhiều trường học, số thiết bị thực hành, thiết 
bị thí nghiệm có tính mới, hiện đại chỉ đếm trên đầu 
ngón tay, còn lại phần lớn thiết bị đều cũ kỹ, lạc hậu, 
hỏng hóc… Với điều kiện thực tế này, việc dạy và 
học đang được thực hiện trên cơ sở ứng dụng tiến bộ 
công nghệ, các thí nghiệm ảo; tận dụng, sử dụng hiệu 
quả thiết bị, đồ dùng có sẵn. Các nhà trường đều nhận 
thức được tầm quan trọng của việc sử dụng hợp lý và 
có hiệu quả các TBDH trong việc góp phần nâng cao 
chất lượng giáo dục; đội ngũ giáo viên đã có sự chủ 
động, sáng tạo và linh hoạt trong việc tự khai thác các 
phương tiện, TBDH phục vụ đổi mới hoạt động giáo 
dục, trong đó tích cực nghiên cứu và ứng dụng hiệu 
quả CNTT vào làm mới phương pháp, hình thức dạy 
học.
3. Kết luận

Để khai thác và sử dụng hiệu quả TBDH vào các 
tiết dạy, trước hết giáo viên bộ môn cần phải biết phân 

loại TBDH theo từng môn học, tự xây dựng được kế 
hoạch sử dụng TBDH, đồ dùng trực quan hiện vật 
hay đồ dùng trực quan tạo hình một cách phù hợp với 
mục tiêu từng bài giảng. Đồng thời, phải có sự chuẩn 
bị tốt tiết dạy có sử dụng TBDH, nghiên cứu kỹ nội 
dung bài dạy và biết chủ động các công việc, như: sử 
dụng phương pháp dạy học gì, cần sử dụng đồ dùng và 
TBDH nào, có cần kết hợp phương pháp khác để huy 
động tối đa kỹ năng làm việc của học sinh không?... 
Đối với giáo án điện tử, giáo viên phải chuẩn bị tốt 
được kịch bản, tư liệu, nội dung bài giảng cần cô đọng, 
súc tích. Trong quá trình dạy học, giáo viên cũng phải 
tự điều tiết thời lượng sử dụng TBDH để không làm 
loãng trọng tâm bài dạy và tránh cho học sinh bị phân 
tâm làm giảm năng lực tư duy trừu tượng.

Bên cạnh đó, các cấp học, các nhà trường cũng 
đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi; khuyến 
khích, khích lệ giáo viên tự làm thiết bị, đồ dùng dạy 
học từ các nguyên vật liệu sẵn có, các đồ tái chế đã 
qua sử dụng, vừa tiết kiệm chi phí mua sắm cho nhà 
trường, giảm tải đóng góp cho phụ huynh; vừa bổ 
sung đồ dùng, đồ chơi vào việc tổ chức các hoạt động 
giáo dục và rèn luyện tính cần cù chịu khó, sự sáng tạo 
của mỗi giáo viên.
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